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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian phát đề)




Câu 1: Cho số thực a > 0. Số nào sau đây là căn bậc hai số học của a?


A. 					B. 


C. 					D. 
Câu 2: Số nào sau đây là căn bậc hai số học của 0,36?
A. -0,6					B. 0,6
C. 0,36					D. -0,36

Câu 3: Biểu thức có nghĩa khi:


A. 					B. 


C. 					D. 

Câu 4: Biểu thức có nghĩa khi:


A.					B. 


C. 					D. 
Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. 			B. 


C. 			D. 

Câu 6: Cho a, b là hai số không âm. Khẳng định nào sau đây là đúng?
				


A. 			         B. 


C. 		                   D. 
				

Câu 7: Kết quả của phép tính  bằng
A. 2          					B. 0,2            
C. 20          					D. 1

Câu 8: Kết quả của phép tính  bằng


A.           				B.             


C.           					D. 

Câu 9: Kết quả của phép tính  bằng
A. 4						B. -4
C. 8						D. -8

Câu 10: Kết quả của phép tính  bằng


A. 					B.  


C. 					D. 

Câu 11: Giá trị của biểu thức  bằng
A. 3						B. 15
C.18						D. -3

Câu 12: Giá trị biểu thức bằng 
A. 15						B. -11
C. 11						D. -15

Câu 13: Giá trị biểu thức bằng

A. -4						B.  
C. 8						D. 4

Câu 14: Giá trị biểu thức bằng


A. 					B. 
C. 2						D. 4


Câu 15: Giá trị của biểu thức  là:

A. 					B. 0


C. 					D. 


Câu 16: Nghiệm của phương trình là
A. 0						B. 3
C. 0 và 3					D. Một đáp số khác.

Câu 17: Nghiệm của phương trình  là
A. -6						B. 6
C. -27						D. 27
Câu 18: Chọn khẳng định đúng


A. 					B. 


C. 					D. 				

Câu 19: Công thức  biểu diễn mối tương quan giữa cân nặng x (tính bằng kg) và chiều cao h (tính bằng m) của một con hươu cao cổ. Một con hươu cao cổ cân nặng 180kg thì cao bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) 
A.  2,2 m					B.  2 m
C.  2,3 m					D.  2,4 m
Câu 20: Món thứ nhất có giá mua 200.000 đ, món thứ hai có giá mua 300.000 đ. Khi bán món thứ nhất thu được lãi 15% và món thứ hai lãi thu được 20%. Khi bán món hàng thứ ba thu được lãi 10% (tính trên giá mua). Hỏi món thứ ba có giá mua là bao nhiêu ? Biết rằng tổng số tiền bán cả ba món thu được là 1140000 đồng. 
A. 500 000 đồng				B. 273 000 đồng 
C. 636 000 đồng 				D. 600 000 đồng 
Câu 21: Lớp 9A có 40 bạn, mỗi bạn dự định đóng góp mỗi tháng 60000 đồng và sau 3 tháng sẽ đủ tiền mua tặng cho mỗi em ở “Mái ấm tình thương X” ba món quà ( giá tiền các món quà đều như nhau). Khi các bạn đóng đủ số tiền như dự trù thì “ Mái ấm tình thương X” đã nhận chăm sóc thêm 12 em nên chỉ tặng được mỗi em hai gói quà. Hỏi lúc ban đầu có bao nhiêu em ở “Mái ấm tình thương X”?
A. 12						B. 24
C. 36						D. 40

Câu 22: Điều kiện để hàm số là hàm bậc nhất là


A. 					B. 


C. 					D. 

Câu 23: Hệ số a và b của hàm số bậc nhất  là


A. 				B. 


C. 				D. 

Câu 24: Tìm m để hàm số  nghịch biến trên R


A. 					B. 


C. 					D. 

Câu 25: Tìm m để hàm số  đồng biến trên R


A. 					B. 


C. 					D. 


Câu 26: Cho hàm số . Tính giá trị của y khi 


A. 					B. 


C. 					D. 
Câu 27: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chọn câu sai.
A. AH2=BH.CH					B. AC2=CH.BC

C. 				D. AH.AC=BC.AB

Câu 28: Cho tam giác  vuông tại C. Hệ thức nào sau đây đúng?


A. . 			B. .	


C. .			D. .

Câu 29:	Cho tam giác  vuông tại A. Hệ thức nào sau đây đúng?


A.			B. .	


C. .			D. .

Câu 30: Cho  vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm. Độ dài đường cao AH bằng
A. 7,2 cm	       				B. 5 cm	             
C. 4, 8 cm	                   			D. 2,4 cm



Câu 31: Cho  vuông tại  đường cao  Biết CH = 1,8cm, BC = 5cm thì độ đài AC bằng
A. 1,8 cm.			B. 2,4 cm.	
C. 3 cm.			D. 4 cm.
Câu 32: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB = 8cm, AC = 6cm thì độ dài BH là 
A. 6,4 cm					B.10 cm                
C. 4,8cm       				D. 3,6 cm



[image: ]Câu 33: Một cái thang đặt dựa vào tường, biết góc giữa thang và mặt đất là . Khoảng cách  từ chân thang đến tường là 2m. Hỏi thang dài bao nhiêu mét?




A. .			B.  .




C. .			D.  .


[image: ]

Câu 34: Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình bên, cho biết CD = 120m; . Khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 
A. 114,3 m	B. 114,4 m
C. 115 m	D. 114 m


Câu 35: Khẳng định nào sau đây là đúng.
A. Đường tròn không có trục đối xứng.
B. Đường tròn có vô số trục đối xứng, mỗi trục đối xứng là một đường kính.
C. Đường tròn có vô số tâm đối xứng.
D. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính.

Câu 36: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng.
A. Qua bốn điểm phân biệt, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
B. Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
C. Qua ba điểm thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
D. Qua hai điểm phân biệt, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.

Câu 37: Cho đường tròn (O), bán kính R=5 cm. Khi đó dây cung lớn nhất của đường tròn đó bằng:
A. 10 cm					B. 2,5 cm
C. 5 cm					D. Đáp án khác
Câu 38: Nếu đường thẳng và đường tròn có hai điểm chung thì
A. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
B. Đường thẳng cắt đường tròn
C. Đường thẳng không cắt đường tròn
D. Đáp án khác

Câu 39: Cho đường tròn (O; 6cm), dây AB vuông góc với bán kính OC tại trung điểm M của OC. Dây AB có độ dài bằng 


A.  cm					B. cm	


C. cm					D. cm


Câu 40: Cho AB là một dây của đường tròn (O; 10cm). Nếu  thì khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng: 


A. cm					B. cm	
C. 8 cm						D. 2 cm

---HẾT---
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